THẾ  THỨ  X

Ngài   BÙI  TẤN  HIỆU
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Sơ lược Tiểu sử: 

Ngài sinh năm Kỷ Dậu (1729) tại Vĩnh Trinh. 

Nhận thấy vấn đề thủy lợi rất cần cho nông nghiệp - nhà nông không thể chỉ ngồi mong sao cho mưa thuận gió hòa - Ngài cùng một số kỳ lão đã bắt đầu nghĩ đến việc hàng năm, vào lúc mùa mưa chấm dứt, cho ngăn nước khe chảy băng qua làng bằng gai, bổi - gọi là đắp đập nước - và khai mương đưa nước vào ruộng để cày cấy cho kịp thời vụ. Tuy công tác này lúc ban đầu chưa đem lại năng suất đáng kể, nhưng sáng kiến đó đã được các thế hệ tiếp theo khai triển và đã thành công tốt đẹp. 

Ngày Kỵ
:  
Ngày 14 tháng 11 Âm lịch.

Phần mộ
: 
Táng tại xứ Chà Rang, Vĩnh Trinh 

Chánh thất
: 

Bà  ĐỖ  THỊ  LỆ

Ngày kỵ
: 
08-02 Âm lịch.

Mộ táng
: 
Gò Mít, Vĩnh Trinh.

Sanh hạ:

- Ông Bùi tấn Trừng 
(Sơ Tổ Phái I và II)

- Ông Bùi văn Toản 
(Sơ Tổ Phái III)
- Ông Bùi tấn Hoa (1) 
(Sơ Tổ Phái IV)
- Ông Bùi tấn Cao (2) 
(Sơ Tổ Phái V)

Ghi chú: 
(1) :  Ô. Bùi Do, thế thứ 16, bổ sung đợt in năm 2002 (chưa có tài liệu chứng minh). 
(2) :  Ông Bùi Khiêm, thế 16, vừa bổ sung trong đợt tu chính 1990 (chưa có tài liệu chứng minh).

LƯU  BẤT  TẬN 

[image: image4.png]W A R 1 A) 9B X v 8
i3 4e 4 Y HAN |R X o o
W3 4 A X B
B e &) R w4




Phiên âm:

Lưu hữu dư bất tận chi công dĩ hoàn tạo hóa,

Lưu hữu dư bất tận chi lộc dĩ hoàn triều đình,

Lưu hữu dư bất tận chi tài dĩ hoàn bá tánh,

Lưu hữu dư bất tận chi phước dĩ hoàn tử tôn,


Vương Tham Chính 


tứ lưu minh 

THẾ  THỨ  XI

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái I và II


Sơ Tổ 

Ông   BÙI  TẤN  TRỪNG 
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Con Ông Bùi tấn Hiệu và Bà Đỗ thị Lệ. 

Sanh 
: 
năm K. Tỵ (1749) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
22-12-Âm lịch 

Mộ táng 
: 
xứ Gò Mít, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 

Bà  HỒ  THỊ  CẬP

Quê 
: 
ở Lệ Trạch 

Tạ thế 
: 
25-02-Âm lịch 

Mộ táng 
: 
Gò Mít, Vĩnh Trinh.

Sanh hạ:

- Ông Bùi văn Bảng 
Đ. Hợi (1767)

- Ông Bùi văn Hòa (1) 
T. Mão (1771)

Ghi chú: 

(1) :  Mộ tại Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh. Không có tên ở thế 12 (không có tài liệu).

THẾ  THỨ  XI

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái III và IV


Sơ Tổ 

Ông   BÙI  VĂN  TOẢN 
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Con Ông Bùi tấn Hiệu và Bà Đỗ thị Lệ. 

Sanh 
: 
năm C. Ngọ (1750) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
24-07-Â. Dậu (1825). Thọ 76 tuổi  

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh (1)

Chánh thất: 

Bà  MAI  THỊ  ĐẠI

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi văn Cang 
G. Tý 
(1804)

- Ông 
Bùi văn Lãnh 
B. Dần 
(1806)

- Ông 
Bùi văn Lộc 
K. Tỵ 
(1809)

- Bà 
Bùi thị Kỷ 
Nh. Tuất  
(1802)

- Bà 
Bùi thị Thực 
T. Mùi  
(1811)

- Bà 
Bùi thị Kiệt 
Q. Dậu  
(1813)

- Bà 
Bùi thị Nhiên 
Â. Hợi  
(1815)

- Bà 
Bùi thị Mãn 
B. Tý  
(1816)

Ghi chú: 

(1) :  Đã có bia, khắc chữ Nho, nhưng vì thời gian, có một số chữ bị mòn, không rõ. 

THẾ  THỨ  XI

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái IV


Sơ Tổ 

Ông   BÙI  TẤN  HOA (1)
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Con Ông Bùi tấn Hiệu và Bà Đỗ thị Lệ 

Sanh 
: 
năm N. Thân (1752)  

Tạ thế 
: 
24-08-Âm lịch   

Mộ táng 
: 
Đồng Ngạch 

Hôn phối: 

Bà  TRẦN  THỊ  HOA

Sanh 
: 
tại Thanh Châu   

Tạ thế 
: 
30-06-Âm lịch   

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi Tấn Nhậm  


Ghi chú: 

(1) Ô. Bùi Do thế thứ 16 bổ sung trong đợt in 2002.

THẾ  THỨ  XI

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái V


Sơ Tổ 

Ông   BÙI  TẤN  CAO 
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Con Ông Bùi tấn Hiệu và Bà Đỗ thị Lệ. 

Sanh 
: 
năm Tý tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
12-03-Âm lịch   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ải, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 

Bà  ĐÀO  THỊ  CÂY

Sanh 
: 
năm C. Ngọ (1750) ở Vĩnh Trinh

Tạ thế
: 
12-03-Âm lịch 

Mộ táng
: 
Vườn Đình, Vĩnh Trinh

Sanh hạ: (1)

- Ông 
Bùi tấn Quỳnh 
C. Thân 
(1800)

- Ông 
Bùi tấn Nga 


Ghi chú: 

(1) :  Ô. Bùi Khiêm, Thế 16, bổ sung trong đợt tu chính 1990 (chưa có tài liệu).

THẾ  THỨ  XII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái I và II

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng 
Cao Tổ 

Ông   BÙI  VĂN  BẢNG 


[image: image17.png]



[image: image18.png]



[image: image19.png]



Tục danh 
: 
Ông Cai Đình, Ông Mả Đá. Tự : Thế Bằng 

Con Ông Bùi Tấn Trừng và Bà Hồ thị Cập 

Sanh 
: 
năm Đ. Hợi (1767) tại Vĩnh Trinh 



Châu trưởng mông tứ Thọ Kỳ

Tạ thế 
: 
22-11-Ấ. Tỵ (1845). Thọ : 79 tuổi   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Nam, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 

Bà  HÀ  THỊ  LÔI

Con Ông Hà Công Diệu và Bà Võ Thị Két 

Sanh 
: 
tháng 11 - C. Dần (1770) ở Đông Yên

Tạ thế
: 
08-09-K. Hợi (1839). Thọ : 70 tuổi 

Mộ táng
: 
xứ Gò Sỏi, Bào Sâu, La Tháp Tây

Thứ thất: 

Bà  TRẦN  THỊ  LƯỢNG

Sanh 
: 
tại An Lâm

Tạ thế
: 
12-10-Âm lịch 

Mộ táng
: 
xứ Thổ Cát, Lệ Trạch

Sanh hạ:

Đích phòng:

- Ông 
Bùi văn Chất (1) 
Q. Hợi 
(1803) 
- Bà 
Bùi thị Mỹ 
Q. Dậu 
(1813)

- Ông 
Bùi văn Kiết 
Ấ. Sửu 
(1805) 
- Bà 
Bùi thị Bút 
Ấ. Hợi 
(1815)

- Ông 
Bùi văn Thỉ 
Đ. Mão
(1807) 
- Bà 
Bùi thị Hài 
M. Dần 
(1818)

Ấu vong: 
Ông Túc, Ông Phòng, Ông Đạt, Ông Nhỏ và Bà Tích.

Thứ phòng: 
- Ông Bùi văn Huệ 
C. Ngọ
(1810)

Ghi chú: 

(1) :   Tục danh Ông Nhu, độc thân, vô tự. 


Tạ thế : 25-02-B. Dần (1866). Thọ: 64 tuổi.


Mộ táng gò Ông Chuyên, Vĩnh Trinh. Bia mộ được Bổn Tộc phụng lập năm 1989. 

THẾ  THỨ  XII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái III

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản 
Sơ Tổ 

Ông   BÙI  VĂN  CANG 
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Tục danh 
: 
Ông Biện

Con Ông Bùi văn Toản và Bà Mai thị Đại. 

Sanh 
: 
năm G. Tý (1804) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
29-12-B. Tý (1876). Tho : 73 tuổi.   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 

Bà  TRẦN  THỊ  DUYÊN

Sanh 
: 
tại Phi Phú, Điện Bàn

Tạ thế
: 
29-09-G. Thìn (1844) 

Mộ táng
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi văn Biện 
T. Mão 
(1831)

- Ông 
Bùi văn Tổng 
G. Ngọ 
(1834) 

- Ông 
Bùi văn Viên 
B. Thân 
(1836) 


- Ông 
Bùi văn Đìa 
Đ. Dậu 
(1837) 


- Ông 
Bùi văn Chuyển 
M. Tuất 
(1838) 


- Bà 
Bùi thị Lệ 
C. Tý 
(1840) 


- Bà 
Bùi thị Sáng 
Q. Mão 
(1843) 


- Bà 
Bùi thị Láng 
Ấ. Tỵ 
(1845) 


- Bà 
Bùi thị Tùng 
Đ. Mùi 
(1847) 


THẾ  THỨ  XII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái III

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản 
Một vị Tổ 

Ông   BÙI  VĂN  LÃNH 
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Tục danh 
: 
Ông Sắc

Con Ông Bùi văn Toản và Bà Mai thị Đại. 

Sanh 
: 
năm B. Dần (1806) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm N. Thân (1872). Tho : 67 tuổi.   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 

Bà  VÕ  THỊ  VÂN

Mộ táng
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Sanh hạ:

- Bà 
Bùi thị Sắc (1) 
C. Dần 
(1830) 


Ghi chú: 

(1) :  Xuất giá về Thượng Phước, Điện Bàn, mộ táng tại quê chồng.

THẾ  THỨ  XII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái IV

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản 
Sơ Tổ 

Ông   BÙI  VĂN  LỘC
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Tục danh 
: 
Ông Quờn

Con Ông Bùi văn Toản và Bà Mai thị Đại. 

Sanh 
: 
năm K. Tỵ (1809) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm G. Tý (1864). Tho : 56 tuổi.   

Mộ táng 
: 
xứ Diều Gà, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 

Bà  NGUYỄN  THỊ  ĐẮC 

Sanh
: 
tại Vân Ly, Điện Bàn

Mộ táng
: 
Vĩnh Trinh (sau vườn Ông Trùm Thạch)

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi văn Cháp 
Ấ. Tỵ
(1845) 


- Ông 
Bùi văn Bách 
B. Ngọ 
(1846) 


Ấu vong : Bà Quờn, Ông Sĩ, Ông Nhiệm, Bà Chó, Bà Mèo. 

THẾ  THỨ  XII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái III và IV

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản 
Các Tổ Cô

(Ông Bùi văn Toản và Bà Mai thị Đại sinh hạ)

Bà   BÙI  THỊ  KỶ
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Sanh 
: 
năm N. Tuất (1802) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm N. Tý (1852). Tho : 51 tuổi.   

Mộ táng 
: 
La Kham, Điện Bàn

Hôn phối
:
xuất giá về La Kham, Điện Bàn. 



Không có tài liệu về chồng con.

Bà   BÙI  THỊ  THỰC
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Sanh 
: 
năm T. Mùi (1811) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm T. Dậu (1861). Tho : 51 tuổi.   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
độc thân

Bà   BÙI  THỊ  KIỆT
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Sanh 
: 
năm Q. Dậu (1813) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm Q. Dậu (1873). Tho : 61 tuổi.   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
độc thân

Bà   BÙI  THỊ  NHIÊN 


[image: image38.png]



[image: image39.png]>~




[image: image40.png]2329




Sanh 
: 
năm Ấ. Hợi (1815) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm Đ. Mão (1867). Tho : 53 tuổi.   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
độc thân

Bà   BÙI  THỊ  MÃN
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Sanh 
: 
năm B. Tý (1816) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm N. Ngọ (1882). Tho : 67 tuổi.   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
độc thân

THẾ  THỨ  XII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái IV

Thế 11 : Ông Bùi Tấn Hoa  
Một vị Tổ Phái IV

Ông   BÙI  TẤN  NHẬM (1)

Con Ông Bùi Tấn Hoa và Bà Trần Thị Hoa 

Sanh 
: 
năm 1775 tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
25.03. Âm lịch

Mộ táng 
: 
Gò Tranh, Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 

Bà  NGUYỄN  THỊ  NHẬM

Sanh 
: 
tại La Tháp

Tạ thế
: 
16-07-Âm lịch 

Mộ táng
: 
Gò Tranh, Vĩnh Trinh

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi văn Thông

Ghi chú: 

(1) :  Ô. Bùi Do, thế thứ 16, bổ sung đợt in năm 2002.
THẾ  THỨ  XII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái V

Thế 11 : Ông Bùi tấn Cao  
Chi 1


Sơ Tổ 

Ông   BÙI  TẤN  QUỲNH
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Con Ông Bùi tấn Cao và Bà Đào thị Cây

Sanh 
: 
năm C. Thân (1800) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
07-11-Âm lịch.   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ải, Vĩnh Trinh - Mộ hướng Đông Bắc 

Chánh thất: 

Bà  BÙI  THỊ  NGOẠN 

Tạ thế 
: 
20-10-Âm lịch

Mộ táng
: 
xứ Vĩnh Lý, Vĩnh Trinh - Mộ hướng Đông Bắc, 



ở vườn Ông Xã Ba. 

Sanh hạ:

- Bà Bùi Thị Huỳnh (1) 
C. Thìn 
(1820) 

- Ông 
Bùi văn Chua 
B. Tuất 
(1826) 


- Ông 
Bùi tấn Hiệt (1) 
K. Sửu 
(1829) 


- Ông 
Bùi tấn Hoán (1)
Q. Tỵ
(1833)

Ghi chú: 

(1) :  Ông Bùi Khiêm bổ sung trong đợt tu chính 1990. 

THẾ  THỨ  XII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái V

Thế 11 : Ông Bùi tấn Cao  
Chi 2


Sơ Tổ 

Ông   BÙI  TẤN  NGA
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Con Ông Bùi tấn Cao và Bà Đào thị Cây

Sanh 
: 
tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng 
: 
không rõ

Hôn phối
: 
không rõ

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi Đạt (1)  


Ghi chú: 

(1) :  Ông Bùi Khiêm bổ sung trong đợt tu chính 1990. 

SƠ ĐỒ

PHÁI NHẤT
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Mai thực nghinh thời vũ, 

Thương mang trị vãn xuân.


Liễu tôn Nguyên


(Đường thi) 

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái I

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng  
Sơ Tổ 

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 

Ông   BÙI  VĂN  KIẾT
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Tục danh 
:
Ông Ngũ Phẩm. Tự : Văn Minh, Song Nguyên

Con Ông Bùi văn Bảng và Bà Hà thị Lôi

Sanh 
: 
năm Ấ. Sửu (1805) tại Vĩnh Trinh 



Chánh Ngũ phẩm Văn giai Phụng nghị Đại phu

Tạ thế 
: 
25-08-K. Dậu (1849). Thọ: 45 tuổi.

Mộ táng 
: 
xứ La Đế, Gò Sỏi, La Tháp Tây 

Chánh thất: 

Bà  ĐỖ  THỊ  TUYẾT

Sanh
: 
năm T. Mùi (1811), ở Bàu Tròn, Đại Lộc

Tạ thế 
: 
14-11-Ấ. Mùi (1835). Thọ: 25 tuổi 

Mộ táng
: 
sau nhà Ông Trùm Huân, Vĩnh Trinh. 

Kế thất: 


Bà  PHẠM  THỊ  PHỤNG 

Sanh
: 
năm N. Thân (1812), ở Cù Bàn

Tạ thế 
: 
16-04-Đ. Mùi (1847). Thọ: 36 tuổi 

Mộ táng
: 
xứ Chà Rang, Vĩnh Trinh. 

Thứ thất: 

Bà  NGUYỄN  THỊ  THUẬN

Sanh
: 
tại Lệ Trạch

Cải táng
: 
xứ Đồng Nam, Vĩnh Trinh. 

Sanh hạ:

Đích phòng: 

- Bà 
Bùi Thị Trợ  
C. Thìn 
(1820) 

Kế phòng: 

- Bà 
Bùi thị Tuy 
B. Thân 
(1836) 


- Ông 
Bùi Thân 
G. Thìn 
(1844) 


Thứ phòng: 

- Ông 
Bùi Du 
Ấ. Tỵ 
(1845) 


- Ông 
Bùi văn Phán 
B. Ngọ 
(1846)

- Ông 
Bùi văn Toán 
M. Thân 
(1848)

TIỂU SỬ 

Ngài  BÙI  VĂN  KIẾT 

(1805 - 1849)

----------O0O---------

Ngài BÙI VĂN KIẾT, tự Văn Minh, còn gọi Song Nguyên, thụy Đoan Trực, tục danh Ông NGŨ PHẨM là con của Ngài Bùi văn Bảng và Bà chánh thất Hà thị Lôi. 

Ngài sinh năm Ất sửu (1805), Gia Long thứ 4.

Ngài có người anh là Ngài Bùi văn Chất tục gọi Ông Nhu, độc thân, vô tự, nên Ngài đương nhiên thành vị con trưởng trong gia đình và là vị Sơ Tổ Phái I của Tộc. Ngài còn có 2 em trai và 3 em gái. 

Thuở nhỏ, dùi mài kinh sử, Ngài từng lều chỏng đôi phen. Nhưng không may bằng bào đệ là Ngài Lưỡng khoa Tú tài Bùi văn Thỉ - Sơ Tổ của Phái II - nên sau đó, Ngài bèn lập gia đình và vui thú nông tang. 

Với chánh thất là Bà ĐỖ THỊ TUYẾT, Ngài sinh hạ được 1 gái là Bà Bùi thị Trợ, vợ của Ông Cử nhân Phan văn Diên. 

Bà chánh thất mất, Ngài tục huyền với Bà PHẠM THỊ PHỤNG và sinh hạ được 1 gái là Bà Bùi thị Tuy và 1 trai là Ông Bùi Thân, tục danh Ông Quản Nghi.

Với thứ phòng là Bà NGUYỄN THỊ THUẬN, Ngài sinh hạ được 3 trai là quý Ông Bùi Du, Bùi văn Phán và Bùi văn Toán. 

Ngài đã sống 1 đời bình dị, cần mẫn, trọng nhân nghĩa hơn tiền tài. 

Lúc sinh thời, Ngài chỉ giữ chức Tri hương ở trong làng, nhưng với tư cách và đức độ, Ngài đã được nhiều người cảm mến. Sau này, nhờ những công tác xã hội của con Ngài là Ông Bùi Thân, mà Ngài được truy tặng lúc đầu Thất phẩm và sau lại Chánh Ngũ phẩm Văn giai, Phụng nghị Đại phu. 

Ngài mất vào giờ Tý ngày 25-08-Kỷ Dậu (1849), hưởng thọ 45 tuổi. Mộ táng tại Gò Sỏi, xứ La Đế, làng La Tháp tây. Bia được phụng lập năm Khải Định thứ 9 và được trùng tu vào năm Mậu Thìn (1988). 

Số con cháu nội ngoại của Phái I ngày nay rất đông. Có gia đình đã phát triển đến thế thứ 19 hay 20. Thật là : 

"Một cây cù mộc, một sân quế hoè"

Và bây giờ các con cháu xa gần nhuần gội phúc nhà, được khương an, thịnh đạt, chính là nhờ với phương châm : "Tích âm đức ư minh minh chi trung …", Ngài đã gieo nhân lành để cho con cháu đời đời hưởng quả tốt vậy. 

SƠ ĐỒ

PHÁI NHÌ
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Hạ thưởng lục hà trì.


Cổ thi

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái II

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng  
Sơ Tổ 

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 

Ông   BÙI  VĂN  THỈ
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Tục danh 
:
Ông Tú Thỉ. Tự : Khắc Thành

Con Ông Bùi văn Bảng và Bà Hà thị Lôi

Sanh 
: 
16-06-Đ. Mão (1807) tại Vĩnh Trinh 

Lưỡng khoa Tú tài: Q. Mão (1843) và C. Tuất (1850)

Tạ thế 
: 
11-07-N. Thân (1872). Thọ: 66 tuổi.

Mộ táng 
: 
xứ La Đế, La Tháp Tây 

Chánh thất: 

Bà  ĐOÀN  THỊ  LỢI

Quê
: 
Đông Yên Châu Tây Giáp 

Tạ thế 
: 
05-01-Ấ. Sửu (1865).

Mộ táng 
: 
xứ La Đế, La Tháp Tây 

Kế thất: 


Bà  TRẦN  THỊ  HUÊ 

Quê
: 
Bình Yên, Đại Lộc

Tạ thế 
: 
09-09-Â. Lịch. Thọ: 70 tuổi 

Mộ táng
: 
xứ Bàu Dam, Vĩnh Trinh. 

Sanh hạ:

Đích phòng: 

- Ông 
Bùi văn Lập 
G. Ngọ 
(1834)

- Ông 
Bùi hoằng Nghị 
Đ. Dậu 
(1837)

- Ông 
Bùi văn Hảo 
K. Hợi 
(1839)

- Ông 
Bùi văn Hội 
T. Sửu 
(1841)

- Bà 
Bùi thị Quận  
Q. Mão 
(1843) 

- Bà 
Bùi thị Cấu  
Ấ. Tỵ 
(1845) 

Ấu vong: 
Ông Dụng, Ông Vượng, Bà Tứ, Bà Chiếu, Bà May, Bà Lắm 

Kế phòng: 

- Ông 
Bùi văn Chuẩn 
Â. Sửu 
(1865) 


- Bà 
Bùi thị Bích  
B. Dần 
(1866) 


TIỂU SỬ 

Ngài  BÙI  VĂN  THỈ

(1807 - 1872)

----------O0O---------

Ngài BÙI VĂN THỈ, tự : Khắc Thành, tục danh Ông TÚ THỈ là thứ nam của Ngài Bùi văn Bảng và Bà chánh thất Hà thị Lôi, thuộc thế thứ 13 trong tộc. 

Ngài sinh ngày 16-06-Đinh Mão (1807) tại Vĩnh Trinh. 

Lúc nhỏ, cùng với các gia huynh, Ngài ra công thức khuya, dậy sớm, chăm việc sách đèn. Hanh thông trên đường khoa cử, Ngài đã hai lần thi đỗ Tú tài (khoa Q. Mão, 1843 và khoa C. Tuất, 1850), thường được gọi là Ông Tú Lưỡng khoa, phát khoa vùng Lục thôn lúc bấy giờ.

Ngài có hai ông anh là Ngài Bùi văn Chất và Ngài Bùi văn Kiết. Nhưng vị anh cả độc thân, vô tự, nên: 

- Ngài Bùi văn Kiết thành vị Sơ tổ Phái I 

- và bản thân Ngài là vị Sơ tổ Phái II

Xuất thân khoa mục, nhưng vì con nhà phú hộ, nên Ngài không theo con đường hoạn lộ mà lui về vui thú điền viên, nối nghiệp nông tang. 

Lúc thành niên, Ngài kết duyên cùng Bà ĐOÀN THỊ LỢI, thuộc một vọng tộc ở Đông Yên châu tây giáp và sanh hạ 4 nam (Ông Bùi văn Lập, Ông Bùi Hoằng Nghị, Ông Bùi văn Hảo, Ông Bùi văn Hội), hai nữ (Bà Bùi thị Quận, Bà Bùi thị Cấu) và bốn ấu vong. 

Hiền thê Ngài qua đời, Ngài tục huyền với Bà TRẦN THỊ HUÊ, người làng Bình Yên, Đại Lộc, sanh hạ một nam (Ông Bùi văn Chuẩn) và một nữ (Bà Bùi thị Đích).

Năm vị con trai của Ngài hầu hết là những Ông Bá hộ tức là những nhà cự nông trí thức và là 5 vị Sơ tổ của 5 Chi trong phái II. Thật là đúng với câu: 

"Linh thung nhất chu lão,

Đơn quế ngũ chi phương"

Nghĩa là: 

"Thung già một cội chở che,

Xinh tươi đơn quế sum sê năm cành"

Ngài mất ngày 11-07-Nhân Thân (1872), thọ 66 tuổi, mộ táng tại La Tháp tây. 

Trong số con cháu của Ngài, ta thấy ở thế thứ 15, về lãnh vực văn học có Ông Bùi hữu Chí thi đỗ Cử nhân, bổ làm Tri huyện và Ông Bùi Giác thi đỗ Tú tài và về phương diện võ nghệ có Ông Bùi văn Tự (Ông Xã Tập), Ông Bùi Lãm (Ông Chánh Tùng), Ông Bùi Cẩn (Ông Cai Cẩn) đều là những võ sanh nổi tiếng. 

Từ các thế thứ 16, 17 … về sau, số con cháu của Ngài ngày càng thêm đông. Một số lưu lại ở thôn quê, theo nếp sống nông nghiệp cổ truyền, một số khác đã đến học hành, lập nghiệp tại các đô thị lớn ở trong nước hoặc ở nước ngoài và tất cả đã góp phần xứng đáng vào việc phát triển của Gia tộc. 

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái II

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng  
Các Tổ Cô

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 

(Ông Bùi văn Bảng và Bà Hà thị Lôi sinh hạ)

Bà   BÙI  THỊ  MỸ
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Sanh 
: 
năm Q. Dậu (1813) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng 
: 
Lệ Trạch   

Hôn phối
:
xuất giá về Lệ Trạch 

Sinh hạ 
: 
Không rõ

Bà   BÙI  THỊ  BÚT
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Sanh 
: 
năm Â. Hợi (1815) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng 
: 
Cù Bàn

Hôn phối
:
xuất giá về tộc Phạm ở Cù Bàn

Sinh hạ 
: 
Không rõ

Bà   BÙI  THỊ  HÀI
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Sanh 
: 
năm M. Dần (1818) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng 
: 
Lệ Trạch

Hôn phối
:
xuất giá về tộc Trương ở Lệ Trạch

Sinh hạ 
: 
Không rõ

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái II

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng  
Một vị Tổ

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 

Ông   BÙI  VĂN  HUỆ
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Tục danh 
: 
Ông Quế 

Con Ông 
: 
Bùi văn Bảng và Bà Trần thị Lượng 

Sanh 
: 
năm C. Ngọ (1810) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm Q. Dậu (1873). Thọ: 64 tuổi   

Mộ táng 
: 
xứ Trà Châu, La Tháp 

Hôn phối
:
Không rõ

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi văn Trân (1)  
N. Thìn 
(1832)

Ghi chú: (1) :  Tục danh Ông Biện Bảy, vô tự.
SƠ ĐỒ

PHÁI BA
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Xuân lan thu cúc giai nhất thời chi tú giã.


Tùy sử

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái III

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản  
Các vị Tổ

Thế 12 : Ông Bùi văn Cang 

Ông   BÙI  VĂN  BIỆN 
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Con Ông 
: 
Bùi văn Cang và Bà Trần thị Duyên 

Sanh 
: 
năm T. Mão (1831) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm C. Tý (1900). Thọ: 70 tuổi   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
Không rõ

Sinh hạ 
:
Vô tự

Ông   BÙI  VĂN  TỔNG 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1834) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm G. Ngọ (1894). Thọ: 61 tuổi   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
Không rõ

Sinh hạ 
:
Vô tự

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái III

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản  
Một vị Tổ

Thế 12 : Ông Bùi văn Cang 

Ông   BÙI  VĂN  VIÊN 
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Tục danh 
:
Ông Ca

Con Ông 
: 
Bùi văn Cang (Ông Biện) và Bà Trần thị Duyên 

Sanh 
: 
năm B. Thân (1836) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
12-05-B. Ngọ (1906). Thọ: 71 tuổi   

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Dam, Vĩnh Trinh



(gần vườn cũ Ông Hương Bốn)

Chánh thất: 

Bà  TRƯƠNG  THỊ  HOAN

Sanh
: 
Phi Phú, Điện Bàn 

Tạ thế 
: 
26-09-Â. Lịch 

Mộ táng 
: 
Bàu Dam, Vĩnh Trinh



(gần vườn cũ Ông Hương Bốn)

Sanh hạ:

- Bà  
Bùi thị Ca 
M. Ngọ 
(1858)

- Bà  
Bùi thị Tình 
G. Tý 
(1864)

- Ông  
Bùi văn Xướng 
C. Thân 
(1860)

- Ông  
Bùi văn Nghi 
N. Tuất 
(1862)

- Ông  
Bùi văn Tiết 
Q. Hợi 
(1863)

- Ông  
Bùi văn Nghĩa 
Â. Sửu 
(1865)

- Ông  
Bùi văn Ân 
N. Thân 
(1872)

Ấu vong: Ông Mười, Bà Chúc 

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái III

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản  
Các vị Tổ

Thế 12 : Ông Bùi văn Cang 

Ông   BÙI  VĂN  ĐÌA

Con Ông 
: 
Bùi văn Cang (Ông Biện) và Bà Trần thị Duyên 

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1837) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm N. Dần (1902). Thọ: 66 tuổi   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
độc thân, vô tự 

Ông   BÙI  VĂN  CHUYỂN
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm M. Tuất (1838) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm Đ. Dậu (1897). Thọ: 60 tuổi   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
độc thân, vô tự 

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái III

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản  
Các Tổ Cô

Thế 12 : Ông Bùi văn Cang 

(Ông Bùi văn Cang và Bà Trần thị Duyên sinh hạ)

Bà   BÙI  THỊ  LÊ
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Sanh 
: 
năm C. Tý (1840) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm B. Thân (1896). Thọ: 57 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
độc thân 

Bà   BÙI  THỊ  SÁNG
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Sanh 
: 
năm Q. Mão (1843) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm K. Hợi (1899). Thọ: 57 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
độc thân 

Bà   BÙI  THỊ  LÁNG

Sanh 
: 
năm Â. Tỵ (1845) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm K. Dậu (1909). Thọ: 65 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
độc thân 

Bà   BÙI  THỊ  TÙNG
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Sanh 
: 
năm Đ. Mùi (1847) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm G. Dần (1914). Thọ: 68 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối
:
có chồng mà vô tự  

SƠ ĐỒ

PHÁI TƯ
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Trúc vi quân tử, tùng thị trượng phu 


Ấu học Cố sự tầm nguyên

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái IV

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản  
Chi 1 

Thế 12 : Ông Bùi văn Lộc 
Sơ Tổ 

Ông   BÙI  VĂN  CHÁP 

Tục danh 
:
Ông An 

Con Ông Bùi văn Lộc (Ông Qườn) và Bà Nguyễn thị Đắc

Sanh 
: 
năm Â. Tỵ (1845) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
20-05-Âm lịch   

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 

Bà  NGUYỄN  THỊ  SÂM

Sanh
: 
Lệ Trạch 

Tạ thế 
: 
15-05-Â. Lịch 

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Sanh hạ:

- Ông  
Bùi văn Mẹo 
C. Ngọ 
(1870)

- Bà
Bùi thị Tĩnh (1) 
T. Mùi 
(1871) 

- Bà
Bùi thị Mùi 
Q. Dậu 
(1873) 

- Bà
Bùi thị Dưỡng (1) 
Â. Hợi 
(1875) 

Ấu vong: Ông An, Ông Phận, Ông Dĩ, Ông Bảy

Ghi chú: 

(1) :  Không có tên ở thế 14 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái IV

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản  
Chi 1 

Thế 12 : Ông Bùi văn Lộc 
Một vị Tổ 

Ông   BÙI  VĂN  BÁCH 
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Tục danh 
:
Ông Chuyên

Con Ông Bùi văn Lộc (Ông Qườn) và Bà Nguyễn thị Đắc

Sanh 
: 
năm B. Ngọ (1846) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
24-04-Âm lịch   

Mộ táng 
: 
xứ Chà Rang, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 

Bà  NGUYỄN  THỊ  CHÁNH

Sanh
: 
Lệ Trạch 

Em ruột Bà Nguyễn thị Sâm, vợ Ông Bùi văn Cháp

Mộ táng 
: 
xứ Chà Rang, Vĩnh Trinh

Sanh hạ:

- Bà
Bùi thị Chuyên (1) 
T. Mùi 
(1871) 

- Bà
Bùi thị Dậu (1) 
Đ. Sửu 
(1877) 

- Ông 
Bùi văn Thân 
N. Thân 
(1872) 

- Ông 
Bùi văn Nồi 
Â. Hợi 
(1875) 

Ấu vong: Ông Bốn, Ông Niêu, Ông Sửu, Ông Chín

Ghi chú: 

(1) :  Không có tên ở thế 14 (không có hồ sơ)

 THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái IV

Thế 11 : Ông Bùi Tấn Hoa 
Chi chưa rõ
Thế 12 : Ông Bùi Tấn Nhậm
Một vị Tổ
Ông   BÙI  VĂN  THÔNG
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Con Ông Bùi Tấn Nhậm và Bà Nguyễn Thị Nhậm 

Sanh 
: 
năm 1800 tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
25-09-Âm lịch 

Hôn phối: 


Bà  NGUYỄN  THỊ  THÔNG

Sanh
: 
năm 1804 tại Lệ Trạch 

Tạ thế 
: 
25-09-Âm lịch
Sanh hạ:

- Ông 
Bùi văn Chiến  
B. Ngọ 
(1846) 

- Ông 
Bùi văn Phát  
B. Dần 
(1866) 

- Ông 
Bùi Diệm  
C. Ngọ 
(1870) 

- Bà Bùi thị Tước 

- Bà Bùi thị Di (1) 

- Bà Bùi thị Tuất (1) 

Ghi chú: 

- Ông Bùi văn Thông được Ông Bùi Do, thế 16, bổ sung trong đợt tu chính 1990 (chưa có tài liệu) 

(1) : Không có tên ở thế 14 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái IV

Thế 11 : Ông Bùi Tấn Hoa   
Chi chưa rõ 

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Nhậm
Một vị Tổ 

Ông   BÙI  VĂN  DOÃN 
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Sanh 
: 
Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
10-12-Âm lịch   

Mộ táng 
: 
Gò Đông Giang, Cổ Tháp 

Chánh thất: 

Bà  HỒ  THỊ  BÔNG

Quê
: 
Cổ Tháp 

Tạ thế 
: 
21-07-Â. Lịch

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi văn Hề 


- Bà 
Bùi thị Cúc (1)  

- Bà 
Bùi thị Đàn (1)  

- Bà 
Bùi thị Thôn (1)  

Ghi chú: 

(1): Ông Bùi Do, thế 16, bổ sung trong đợt tu chính 1990. Không có tên ở thế 14 (không có hồ sơ)

SƠ ĐỒ

PHÁI NĂM
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Tùng bá khả dĩ nại tuyết sương 


Ích Trí thư 

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái V

Thế 11 : Ông Bùi tấn Cao  
Chi 1 

Thế 12 : Ông Bùi tấn Quỳnh
Một vị Tổ 

Ông   BÙI  VĂN  CHUA 

Tục danh
: 
Ông Quỳnh hay Ông Châu

Con Ông Bùi tấn Quỳnh và Bà Bùi thị Ngoạn

Sanh 
: 
năm B. Tuất (1826) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
16-09-Âm lịch   

Mộ táng 
: 
Cồn Hạnh, xứ Đại Tha, Vĩnh Trinh



(mộ hướng đông) 

Chánh thất: 

Bà  NGUYỄN  THỊ  MIÊN

Sanh 
: 
Thanh Châu

Tạ thế 
: 
18-12-Â. Lịch

Mô táng 
: 
xứ Đại Tha, Vĩnh Trinh



(trong vườn Ông Trùm Nhơn)

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi văn Đáng 
G. Dần 
(1854) 


- Ông 
Bùi văn Thanh 
Đ. Tỵ 
(1857) 


- Bà 
Bùi thị Liêm
K. Mùi 
(1859)  

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái V

Thế 11 : Ông Bùi tấn Cao  
Chi 1 

Thế 12 : Ông Bùi tấn Quỳnh
Tổ và Tổ Cô

(Ông Bùi tấn Quỳnh và Bà Bùi thị Ngoạn sinh hạ)

Bà   BÙI  THỊ  HUỲNH 
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Sanh 
: 
năm C. Thìn (1820) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối
:


Ông NGUYỄN HUỲNH

Quê 
: 
ở Thanh Châu

Sinh hạ:

- Ông 
Nguyễn Thùy 


- Ông 
Nguyễn Diện  


- Ông 
Nguyễn Lập 


Ông   BÙI  TẤN  HIỆT 
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Sanh 
: 
năm K. Sửu (1829) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
15-03-Âm lịch   

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Cùng, Vĩnh Trinh



Hướng Tây Bắc, trong vườn Ông Chánh Bảy

Hôn phối 
: 
không rõ 

Sinh hạ:

Con cháu đều tha phương sinh kế, nên không rõ. 

Ông   BÙI  TẤN  HOÁN 
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Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1833) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
15-03-Âm lịch (kỵ chung với Ông trên)

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Cùng, Vĩnh Trinh



Hướng Tây Bắc, bên cạnh mộ Ông Bùi tấn Hiệt

Hôn phối 
: 
không rõ 

Sinh hạ:

Con cháu đều tha phương sinh kế, nên không rõ. 

THẾ  THỨ  XIII

Thế 10 : Ông Bùi tấn Hiệu 
Phái V

Thế 11 : Ông Bùi tấn Cao  
Chi 2 

Thế 12 : Ông Bùi tấn Nga
Một vị Tổ

Bà   BÙI  ĐẠT 
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Tục danh
: 
Ông Bếp Huệ 

Con Ông Bùi tấn Nga 

Sanh 
: 
tại Vĩnh Trinh 



Binh I dưới đời Tự Đức 

Mộ táng 
: 
Vĩnh Trinh

Chánh thất: 

Bà  TRẦN  THỊ  SANG

Sanh 
: 
Thanh Châu

Kế thất: 

Bà  NGUYỄN  THỊ  CỎN

Sanh 
: 
Lệ Trạch 

Sanh hạ: (1)

- Ông 
Bùi Hợi 
C. Tuất 
(1850) 

- Ông 
Bùi văn Quyền 
K. Mùi 
(1859) 

- Ông 
Bùi văn Liêu 
Q. Hợi  
(1863) 

Ấu vong: 3 vị vô danh 

Ghi chú: 

(1): Phái V bổ sung trong đợt tu chính 1990. 

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng 
Phái I

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng   
Chi 1 

Thế 13 : Ông Bùi văn Kiết
Các Tổ Cô

Ông   BÙI  THỊ  TRỢ 
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Tục danh
: 
Bà Cử Diên 

Con Ông Bùi văn Kiết (Ông Ngũ Phẩm) và Bà Đỗ thị Tuyết

Sanh 
: 
năm C. Thìn (1820) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
02-12-N. Tý (1852). Thọ 33 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Soi, Cổ tháp

Hôn phối 
: 


Ông PHAN VĂN DIÊN 

Nguyên quán Bàn Lãnh, Điện Bàn, ngụ Cổ Tháp

Cử Nhân, Huấn đạo, Hàn lâm viện Kiểm Thảo

Tạ thế : 14-3-Â. Lịch 

Mộ táng : Đồng Soi, Cổ Tháp

Sanh hạ:

- Ông 
Phan thế Hưởng  
Bà Phan thị Kiều 

- Ông 
Phan thế Hùng  
Bà Phan thị Tiền

- Ông 
Phan thế Vĩ  
Bà Phan thị Đồng

- Ông 
Phan thế Bân  



Ông   BÙI  THỊ  TUY 


[image: image122.png]



[image: image123.png]>~




[image: image124.png]



Tục danh 
: 
Bà Dục 

Con Ông Bùi văn Kiết (Ông Ngũ Phẩm) và Bà Phạm thị Phụng

Sanh 
: 
năm B.Thân (1836) tại Vĩnh Trinh

Tạ thế 
: 
năm Q. Hợi (1923). Thọ: 88 tuổi

Mô táng 
: 
An Lâm

Hôn phối
: 

Ông TRƯƠNG DỤC  

Quê ở Minh Hương, Hội An

Sanh hạ:

- Ông 
Trương Bàng 


- Ông 
Trương Cự 

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng 
Phái I

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng   
Chi 1 

Thế 13 : Ông Bùi văn Kiết
Sơ Tổ

Ông   BÙI  THÂN 
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Tục danh
: 
Ông Quản Nghi. Tự: Chuyên Thơ

Con Ông Bùi văn Kiết (Ông Ngũ Phẩm) và Bà Phạm thị Phụng

Sanh 
: 
15.07. G. Thìn (1844) tại Vĩnh Trinh 



Phụng thành Đại phu, Hàn Lâm viện Thị giảng

Tạ thế 
: 
05-06-G. Tý (1924). Thọ 81 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Cây Thị, tục gọi Cây Sanh, Cổ tháp

Chánh thất: 
Bà  ĐẶNG  THỊ  SUNG (1)  

Sanh 
: 
năm Â. Tỵ (1845) ở Tân Phong 

Tạ thế 
: 
18-10-B. Tuất (1886). Thọ: 42 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Sỏi, xứ La Đế, La Tháp

Kế thất: 

Bà  PHẠM  THỊ  THUẬN   

Sanh 
: 
năm B. Dần (1866) ở Chiêm Sơn 

Tạ thế 
: 
15-01-C. Thìn (1940). Thọ: 75 tuổi 

Mộ táng 
: 
Bàu Sét, xứ A Ký, La Tháp

Thứ thất: 

Bà  NGUYỄN  THỊ  ĐỆ  

Quê 
: 
Phú Hanh Đông, Đại Lộc  

Tạ thế 
: 
25-08-Â. Lịch 

Mộ táng 
: 
Chiêm Sơn 

Sanh hạ:

Đích phòng: 

- Ông 
Bùi Túc 
Ấ. Sửu 
(1865)  
Bà Bùi thị Thu 
C. Ngọ 
(1870) 

- Ông 
Bùi Huân 
M. Thìn 
(1868)  
Bà Bùi thị Hậu
Ấ. Dậu 
(1885) 

- Ông 
Bùi Duy 
Q. Dậu 
(1873)  


- Ông 
Bùi Lễ 
Ấ. Hợi 
(1875)

Ấu vong: 

- Ông 
Bùi Thiệu 
B. Tý 
(1876)   

Ông Câu, Bà Đương, Bà Thông

Kế phòng: 

- Ông 
Bùi Xước 
G. Ngọ 
(1894)  
Bà Bùi thị Thảo 
K. Sửu 
(1889) 

- Ông 
Bùi Quán 
Đ. Dậu 
(1897)  
Bà Bùi thị Pháp
Ấ. Mùi 
(1895) 

- Ông 
Bùi Thuần 
K. Hợi 
(1899)  
Bà Bùi thị Chẩm
C. Tý 
(1900)





Bà Bùi thị Lịch
Q. Mão
(1903)

Ấu vong: Ông Nhỏ, Bà Tề, Ông Cang, Bà Tàu

Thứ phòng: 

- Ông 
Bùi Phong 
Đ. Hợi 
(1887)  
Bà Bùi thị Sự 
K. Sửu 
(1889) 

Ghi chú:  (1):   Theo Thần chủ - hiện thờ ở chùa Vạn Phước - phương danh của Bà là Sung, không phải là Dung như đã in lầm trong Phổ hệ 1970. 

TIỂU SỬ 

Ngài  BÙI  THÂN 

(1844 - 1924)

----------O0O---------

A- Thân thế: 

Ngài BÙI THÂN, tự: Chuyên Thơ, tục danh: Ông QUẢN NGHI, Hàn Lâm viện Thị giảng, sinh giờ Tý ngày 15-07-Giáp Thìn (1844), dưới thời Thiệu Trị, là con của Ngài Phụng Nghị Đại phu Bùi văn Kiết và Bà kế thất Nghi nhân Phạm thị Phụng. 

Mất cha lúc lên 5 tuổi, mồ côi mẹ năm lên 3 tuổi, Ngài được vị thúc phụ là Ngài Tú tài Bùi văn Thỉ chăm nom, nuôi nấng và được ông anh rể là Ông Cử nhân Phan văn Diên gia công dạy vẽ. 

Về thể chất, Ngài là người tầm vóc trung bình, mắt sáng râu thưa, đi lại nhanh nhẹn, giọng nói to và thanh, luôn luôn tươi cười hòa nhã. 

Về tinh thần, Ngài là người cần mẫn, cương nghị, có óc kinh doanh, giao thiệp rộng, chăm lo đèn sách cốt để làm người chứ không vì khoa bảng (1). 

Ngài rất được bậc tôn sư là Ngài Ngũ khoa Tú tài Phan thế Nguyên ở Cổ Tháp và các bậc đồng song như các ông Tú tài: Nguyễn doãn Thăng ở An Lâm, Nguyễn Thạc ở Lệ Trạch, Nguyễn Hàn ở La Tháp, Ngô Học ở Tân Phong … quý mến. 

Tuy gặp nghịch cảnh, Ngài không bao giờ ngã lòng, nản chí. Trái lại, Ngài quyết tự cường, tự lập để nối nghiệp Tiền nhân. "Thông minh vốn sẵn tư trời", Ngài học một hiểu mười, nhất là Ngài thấu triệt thế thái, nhân tình, biết trọng người tài, ưa nghe lời trung chính, nên đến đâu ai cũng mến phục. 

Cơ sở đầu tiên của Ngài thiết lập tại An Lâm. Ngài bị hỏa hoạn gần khánh tận gia cang (2), nhưng ngọn lửa kia dường như nung luyện thêm ý chí phấn đấu của Ngài. 

Ngài bèn dời về ấp Bàu Cùng, thôn Vĩnh Trinh, dương cơ tọa lạc giữa một đồng ruộng lớn, phía tả có dãy triền Đồng Ngạch, bên hữu có khu đồi Gò Thị, xa xa có dòng nước khe Vĩnh Trinh lượn khúc uốn quanh, trông thật hữu tình (3). Và với chí tiến thủ không ngừng, Ngài đã xây dựng được đại nghiệp từ đấy. 

B- HÔN PHỐI: 

Về đích phòng, Ngài chánh phối với Bà ĐẶNG THỊ SUNG, người đồng hương và sinh hạ được 5 nam, 2 nữ và 3 ấu vong. (4) 

Về kế phòng, Ngài kế phối với Bà PHẠM THỊ THUẬN, người làng Chiêm Sơn và sinh hạ được 3 nam, 4 nữ và 4 ấu vong. (5) 

Ngài cũng có một thứ thất là Bà NGUYỄN THỊ ĐỆ, người làng Phú Hanh Đông và sinh hạ được 1 nam, 1 nữ. 

C- SỰ NGHIỆP: 

Thừa hưởng di sản của Tiền nhân độ 10 mẫu hương hỏa, nhưng với tính nhẫn nại, lòng tự tín và nhất là hội đủ cả ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nên chỉ trong khoảng 30 năm, Ngài đã xây dựng một sản nghiệp trên 3000 mẫu ở rải rác khắp nhiều huyện trong tỉnh. Di sản này đã lần lượt được trích hứa theo phân thơ cho con trong ba đợt vào những năm Thành Thái 8, Duy Tân 4 và Bảo Đại nguyên: 

"Chốn chân ngựa, cửa nhà đi dễ khắp;

Thẳng cánh cò, ruộng đất biết là bao !" 

(Trích Điếu văn của Bùi thế Mỹ) 

Là một nông gia tạo lập sự nghiệp theo đường lối vương đạo, Ngài rất nhiệt tâm đối với những việc nghĩa cử: 

Về công tác kiến tạo, Ngài đã: 

- Tái thiết nhà thờ Tứ thân tại An Lâm năm Ất Mùi, 1895

- Sùng tu Đình Châu (Đình Lục thôn) năm M. Tuất, 1898. 

- Lạc cúng tư điền và lạc quyên để dựng lên Văn Thánh (6) và trường Huấn huyện Duy Xuyên, cùng năm nói trên. 

- Kiến thiết nhà thờ Tiền Hiền năm Nhâm Tuất 1922. 

- Xướng suất việc xây Đình Vĩnh Trinh, xây mộ Tiền Hiền và tu tạo các miếu vũ trong thôn ấp … năm G. Tý, 1924. 

Về phương diện kinh tế, nhận thấy thủy lợi tối cần thiết đối với nông nghiệp, nên Ngài đã cho cơi đập Vĩnh Trinh - thuở bấy giờ đập phải đắp hàng năm bằng gai, bổi, ngăn đoạn khe chảy băng qua làng - để đời sống nông dân được cải thiện. 

Về công tác tu kiều, bồi lộ, Ngài đề xướng và tham gia đắc lực vào việc mở rộng hương lộ và hướng dẫn người cháu là Ông Nghè Địch đứng ra xây cất Cầu Cao làm cho ruộng nương khỏi bị ủng thủy và sự giao thông thêm phần tiện lợi. 

Về mặt xã hội, Ngài đã "quyên ngân cấu mãi thư tịch" và xung phong xin mở cuộc chẩn thại để cứu trợ đồng bào sau trận lụt năm Ất Tỵ, 1905, nên Triều đình Huế đã truy tặng thân phụ Ngài lúc đầu Chánh Thất phẩm văn giai (7), sau lại Chánh Ngũ phẩm văn giai Phụng nghị Đại phu. Riêng Ngài, thì năm khải Định thứ 9, được truy tặng Phụng thành Đại phu Hàn lâm viện Thị giảng mà trong Sắc phong có câu: 

"Nam quận lương gia, 

Sài giang phủ hộ"

Với tinh thần Mạnh Thường quân, Ngài thường giúp đỡ những người làm ăn cần mẫn (8), Ngài đã ủng hộ các bậc hàn nho tuấn tú. Tình Quản Bảo giữa Ngài và các cụ Song Bảng Nguyễn Khải ở Long Xuyên, Tiến sĩ Hồ Trung Lượng ở An Dưỡng, Cử nhân Văn phú Trừng ở Mỹ Xuyên, Tú tài Phan Tuyên ở Cổ Tháp v.v… thật là thắm thiết (9). 

Ngài cũng là hội viên Hội Như Tây du học, góp phần tán trợ thiết thực du học sinh về mặt tài chánh. Cũng với tinh thần khuyến học, ngay trong chúc thư, Ngài đã trí một số lớn ruộng đất với mục đích cụ thể như sau: "Tiền dưỡng lão, hậu tống chung, tồn cang lưu vi bổn Phái Xuân Thu, học điền, thù tạc vãng lai chi sự". 

Đặc biệt nhất, Ngài đã ủng hộ kín đáo các phong trào ái quốc như vụ dân nổi lên khất sưu ở Nam Ngãi (1908), vụ vua Duy Tân mưu đồ độc lập (1916). Chính vì phong trào này thất bại mà nghĩa tế của Ngài là nhà Ái quốc Phan thành Tài đã bị án tử hình và các cháu nội của Ngài như các Ông Bùi Thống và Ông Bùi Huýnh đều bị cường quyền đương thời theo dõi khủng bố. 

Ngài cũng sắp đặt cho cháu nội là Ông Bùi quang Hân theo cụ Tiến sĩ Trần Quý Cáp xuất dương du học. Nhưng rất tiếc công việc chưa thành thì nhà cách mạng họ Trần bị bắt. 

Bình sinh Ngài thường lấy thi, thơ, lễ, nhạc làm phương châm cho thuật tề gia, xử thế (10).

Ngài mất vào giờ Tuất ngày 05-06-Giáp Tý (1924), hưởng thọ 81 tuổi (11) giữa sự mến tiếc của mọi người (12). 

Tóm lại thân thế và sự nghiệp của Ngài là một tấm gương sáng cho con cháu nội ngoại soi chung. 

Ước mong sao người sau thừa kế và phát huy được tinh thần tự cường, tự lực, quảng đại, hào phóng của Tiền nhân. 

Chú thích: 

(1) 
Để diễn tả sở nguyện lập chí của Ngài từ lúc thiếu niên, ký giả Bùi Thế Mỹ đã có câu trong điếu văn như sau: 

"Buổi thiếu tuế không mang tâm khoa bảng, tánh tình đạo dưỡng, nghiệp nhà Nho câu đối câu ngâm;

Lúc tráng niên lo lập chí kinh doanh, quận hạt thanh truyền, đường giao tiếp lắm bầu lắm bạn".

(2) 
Tương truyền rằng trong lúc nhà cháy, người ta chạy đến chữa, thì thấy vợ chồng Ngài chỉ đẩy ra được một cái rương xe và Ngài thản nhiên bảo:"Tái ông thất mã, yên tri phi phúc ?" 

(3) 
Có giai thoại rằng: Một hôm Ngài đi câu cá với Ông anh rễ là Ông Cử Diên tại một cái bàu ở xóm Sếu trong làng Vĩnh Trinh. Ông Cử tinh thông địa lý, ngắm nghía khu vườn hoang gần đấy, thấy sơn thủy hữu tình, bèn khuyên Ngài nên chọn nơi đó làm dương cơ. Khu vườn này bỏ hoang đã lâu đời, vì dân làng cho rằng do cây đòn dông Đình làng đâm thẳng vào, nên ngày trước những ai ở đấy đều bị tiêu vong cả. Nhưng Ngài tin ở đại mạng của mình, cho rằng vật hữu sở chủ, bèn mạnh dạn dời nhà về khu vườn hoang đó. Một sự ngẫu nhiên rất kỳ diệu là chỉ trong khoảng 3 tháng sau, bỗng dưng làng quyết định dời Đình đi nơi khác và quả nhiên Ngài đã gặp mọi sự hanh thông, thịnh đạt tại đấy, thật là đúng với câu: 

"Lạ lùng thay chí khí việt nhân;

To tác bấy cơ đồ hy hữu !"

(Trích Điếu văn)

(4) 
Ông Bùi văn Câu, 
K. Mão 
(1879) 
Ông Bùi Huân 
thọ tự 

Bà Bùi thị Đương 
Q. Mùi 
(1883)
Ông Bùi Lễ 
-  -  - 

Bà Bùi thị Thông 
Đ. Hợi 
(1887) 
Ông Bùi Duy
-  -  - 

Ông Bùi văn Nhỏ 
T. Mão
(1891), kỵ 17-2 Â.L
Ông Bùi Thiệu 
-  -  - 

(5) 
Bà Bùi thị Tề, 
Q. Tỵ 
(1899) 
Ông Bùi Xước 
thọ tự 

Ông Bùi văn Cang  
N. Dần 
(1902), kỵ 10-10 Â.L
Ông Bùi Quán 
-  -  - 

Bà Bùi thị Tàu 
Â. Tỵ 
(1903), kỵ 26-02 Â.L
Ông Bùi Thuần
-  -  - 

(6) 
Để táng dương sự ủng hộ của Ngài, quan thân huyện Duy Xuyên có mừng Ngài câu đối như sau: 

Ngô   đạo   đống   lương   tham   lực   tán 

Quân    môn   xa   mã   khánh   giai   thăng 

(7) 
Trong dịp lễ Sắc Thất phẩm, có rất nhiều câu đối mừng mà một số còn được truyền tụng lại (xin xem phần Phụ lục). 

(8) 
 Tính hay giúp người của Ngài đã được thể hiện qua câu này trong Điếu văn: 

"Giàu tiền của lại giàu lòng nhân đức 

Sẵn tài năng lại sẵn tánh ôn hòa". 

(9) 
Tình bằng hữu thâm giao giữa Ngài và các bậc danh Nho đương thời được biểu lộ hùng hồn qua Điếu văn của Cụ Song Bảng Tham tri Nguyễn Khải (xin xem phần Phụ lục).

(10) 
Ngày trước, trên bàn thờ Gia tiên, hai bên chữ Phước viết thật lớn, Ngài có cho treo câu đối: 

Lễ  nhạc  truyền  gia  viễn;

Thi  thơ  xử  thế  trường.

(11) 
Những câu sau đây (trích trong Điếu văn) giúp ta nhớ ngày tạ thế cùng tuổi thọ của Ngài: 

"Phút bữa mồng năm tháng sáu, ngựa bỗng qua, 

thoi bỗng trở, đèn bỗng tạt ngọn bóng lu ly; 

Vừa tuần tám mốt tuổi dư, Tiên khéo rước, 

Phật khéo mời, ông khéo tách đường mây nhẹ nhẹ !"

hay: 

"Ngày mồng năm tháng sáu trở tay chưa kịp, 

phút đà hạc giá tiên du;

Tuổi chín mươi thiếu chín mình ngọc đương tươi, 

những tưởng kỳ hy thọ tấn". 

(12) 
Ta có thể nói tang lễ của Ngài là một rừng liễn đối, là nơi quy tụ các cây bút đại khoa bảng lúc đương thời. Tuy thời gian trôi qua, nhưng một số câu trổi nhất vẫn còn được nhắc đến (xin xem phần Phụ lục).

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng 
Phái I

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng   
Chi 2 

Thế 13 : Ông Bùi văn Kiết

Ông   BÙI  DU 
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Tục danh
: 
Ông Đội Du

Con Ông Bùi văn Kiết và Bà Nguyễn thị Thuận

Sanh 
: 
năm Ấ. Tỵ (1845) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
26-01-K. Sửu (1889). Thọ: 45 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối 
: 
không rõ 

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi Phương 
N. Thân 
(1872)  

- Ông 
Bùi Tồn 
G. Tuất 
(1874)

- Ông 
Bùi Lang (1) 
B. Tý 
(1876)  


- Bà 
Bùi thị Trọng (1)
M. Dần  
(1878)


Ông   BÙI  VĂN  TOÁN  
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Tục danh
: 
Ông Sáu (1)

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
: 
năm M. Thân (1848) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
02-09-B. Ngọ (1906). Thọ: 59 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Hôn phối 
: 
độc thân  

Ghi chú:  (1): vô tự 

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng 
Phái I

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng   
Chi 2 

Thế 13 : Ông Bùi văn Kiết
Sơ Tổ

Ông   BÙI  VĂN  PHÁN
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Tục danh
: 
Ông Thủ Quỵ

Con Ông Bùi văn Kiết và Bà Nguyễn thị Thuận

Sanh 
: 
năm B. Ngọ (1846) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
29-01-M. Tý (1888). Thọ: 43 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Dam, An Lâm

Chánh thất: 
Bà  TRẦN  THỊ  PHỤNG 

Sanh 
: 
ở An Lâm  

Tạ thế 
: 
28-01-M. Tý (1888). 

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Dam, An Lâm

Thứ thất: 

không rõ 

Sanh hạ:

Đích phòng: 

- Ông 
Bùi Thạc 
M. Thìn 
(1868)  
 

- Ông 
Bùi Thiện 
N. Thân 
(1872)  
 

- Ông 
Bùi Hưng 
G. Tuất 
(1874)  
 

- Ông 
Bùi Thanh 
C. Thìn 
(1880)  
 

- Ông 
Bùi Kiểu 
N. Ngọ 
(1882)  
 

- Bà 
Bùi thị Phục 
Đ. Sửu 
(1877)

- Bà 
Bùi thị Lách 
G. Mùi 
(1883)

- Bà 
Bùi thị Mót 
Â. Dậu 
(1885)

Ấu vong: 
Ông Huy

Thứ phòng: 




Ấu vong: 
Bà Nồi, Bà Niêu 

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng 
Phái II

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng   
Chi 1 

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Sơ Tổ

Ông   BÙI  VĂN  LẬP
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Tục danh
: 
Ông Bá Đinh

Con Ông Bùi văn Thỉ (Ông Tú Thỉ) và Bà Đoàn thị Lợi

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1834) tại Vĩnh Trinh 



Bá hộ - Cửu phẩm văn giai 

Tạ thế 
: 
25-09-B. Thân (1896). Thọ: 63 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Diều Gà, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 
không rõ 

Quê 
: 
ở Văn Ly, Điện Bàn  

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Thứ thất: 

không rõ 

Sanh hạ:

Đích phòng: 

- Ông 
Bùi văn Tự 
G. Dần 
(1854)  
 

- Bà 
Bùi thị Hợi (1)
B. Thìn 
(1856)

Thứ phòng: 


- Ông 
Bùi văn Giáp (2) 
G. Tý 
(1864)  
 

Ghi chú:  (1): xuất giá về Phường Gốc, Đại Lộc, 


không có tên ở thế 15 (không có hồ sơ) 

(2): độc thân, vô tự. 

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng 
Phái II

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng   
Chi 2 

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Sơ Tổ

Ông   BÙI  HOẰNG  NGHỊ
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Tục danh
: 
Ông Bá Soạn

Con Ông Bùi văn Thỉ (Ông Tú Thỉ) và Bà Đoàn thị Lợi

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1837) tại Vĩnh Trinh 



Cửu phẩm văn giai, Quan viên phụ

Tạ thế 
: 
21-11-B. Thìn (1916). Thọ: 80 tuổi

Cải táng 
: 
xứ Đồng Ải, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 
Bà  PHAN  THỊ  SÀNH 
Sanh 
: 
năm K. Hợi (1839) ở Bàn Lãnh, Điện Bàn  

Con Ông Bà Tú tài Phan thế Nguyên ở Bàn Lãnh

Tạ thế 
: 
25-01-Đ. Mão (1867). Thọ: 29 tuổi

Cải táng 
: 
xứ Đại Tha, Vĩnh Trinh

Kế thất: 

Bà  PHAN  THỊ  CÚC 

Sanh 
: 
năm T. Sửu (1841) ở Bàn Lãnh  

Em ruột Bà Chánh thất 

Tạ thế 
: 
28-05-K. Mùi (1919). Thọ: 79 tuổi

Cải táng 
: 
xứ Đại Tha, Vĩnh Trinh

Sanh hạ:

Đích phòng: 

- Ông 
Bùi văn Ý 
B. Thìn
(1856)  
 

- Ông 
Bùi hữu Chí 
M. Ngọ
(1858)  
 

- Ông 
Bùi văn Đễ 
C. Thân
(1860)  
 

- Bà 
Bùi thị Thuật 
N. Tuất
(1862)

Thứ phòng: 


- Ông 
Bùi văn Hiến  
M. Dần 
(1878)  
 

- Bà 
Bùi thị Thất 
K. Mão
(1879)

Ấu vong: Bà Tuất, Bà Bé, Bà Siêu 

TIỂU SỬ 

Ngài  BÙI  HOẰNG  NGHỊ 

(1837 - 1916)

----------O0O---------

Ngài BÙI HOẰNG NGHỊ, tục danh Ông BÁ SOẠN, là thứ nam của Ngài Lưỡng khoa Tú tài Bùi văn Thỉ và chánh thất Bà Đoàn thị Lợi.

Ngài sinh năm Đinh Dậu (1837) tại Vĩnh Trinh. 

Ngài là vị con thứ hai trong gia đình, do đó sau này Ngài thành ra vị Sơ tổ của Chi 2 Phái II trong tộc. 

Ngài có thể vóc cao lớn, vặm vỡ, khôi ngô, nhưng tính tình ôn hòa, điềm đạm, trầm tĩnh. Ngài học rộng, hâm mộ văn thơ, lấy việc chiêu hiền đãi sĩ làm thú vui, nên bạn đồng song và nhân sĩ đương thời ai cũng quý mến. 

Năm 18 tuổi, Ngài kết duyên cùng Bà PHAN THỊ SÀNH, ái nữ của Ngài Ngũ khoa Tú tài Phan thế Nguyên ở Bàn Lãnh, Điện Bàn ngụ tại Cổ Tháp và sau đó sinh hạ được 3 nam là các Ông: Bùi văn Ý, Bùi hữu Chí, Bùi văn Đễ và một nữ là Bà Bùi thị Thuật. 

Nhờ có ruộng đất của ông cha để lại và sẵn tánh kiệm cần, Ngài đã xây dựng gia cang tại xứ Bàu Dam, An Lâm. Với sự hảo tâm lạc quyên tế bần, Ngài đã được Triều đình Huế ân thưởng chức Bá hộ, Tùng Cửu phẩm văn giai và cũng từ đó, Ngài thường được gọi là Ông Bá Soạn.

Nhưng chẳng may, gặp cảnh trung niên - Bà Bá mất sớm (29 tuổi) - nên Ngài phải tục huyền với Bà PHAN THỊ CÚC, hiền muội của Bà Chánh thất. Với kế phòng, Ngài sinh hạ được một nam là Ông Bùi văn Hiến, một nữ là Bà Bùi thị Thất và ba ấu vong. 

Các vị con trai của Ngài đều ra công trau dồi kinh sử. Trong số đó có Ông Bùi Hữu Chí đỗ Cử nhân Hán học, từng được bổ làm Tri huyện. Nhờ đó, Ngài lại được phong chức Quan viên phụ.

Con gái của Ngài, Bà Bùi thị Thuật - xuất giá về Giao Thủy - làm ăn giàu có, đã về giúp anh em làm nhà thờ cha mẹ. 

Ngài mất ngày 22 tháng 11 năm Bính Thìn (1916), hưởng thọ 80 tuổi, mộ táng tại xứ Đại Tha (tục gọi Gò Tranh), sau cải táng về xứ Đồng Ải, Vĩnh Trinh. Hai bà chánh thất và kế thất an táng tại xứ Đồng Kiều, Cổ Tháp đến năm 1983, lại cải táng về xứ Đại Tha (Gò Tranh) Vĩnh Trinh. 

Nhờ phúc ấm của Ngài, số con cháu trong Chi rất đông; nhiều gia đình đã phát triển đến thế thứ 18, 19. 

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng 
Phái II

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng   
Chi 3 

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Sơ Tổ

Ông   BÙI  VĂN  HẢO
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Tức
: 
Ông Học

Tục danh
:
Ông Bá Hành. Tự: Cốc Tiên

Con Ông Bùi văn Thỉ (Ông Tú Thỉ) và Bà Đoàn thị Lợi

Sanh 
: 
1-10 K. Hợi (1839) tại Vĩnh Trinh 



Bá Hộ 

Tạ thế 
: 
13-05-Â. Tỵ (1905). Thọ: 67 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Gò Mít, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 
Bà  NGUYỄN  THỊ  LONG

Quê 
: 
Bảo An Tây, Điện Bàn  

Tạ thế 
: 
03-07-T. Hợi (1911)

Mộ táng 
: 
Gò Sỏi, Bàu Sâu, La Tháp 

Sanh hạ:

- Ông Bùi Giác
C. Thân 
(1860)
Bà Bùi thị Hành 
K. Mùi
(1859)

- Ông Bùi Lãm
N. Tuất 
(1862)  
Bà Bùi thị Nén (1) 
Q. Hợi
(1863)

- Ông Bùi Thị
Ấ. Sửu
(1865)  
Bà Bùi thị Quít (2) 
Đ. Mão
(1867)

- Ông Bùi Cẩn
M. Thìn 
(1868) 
Bà Bùi thị Chua (3) 
Đ. Sửu
(1877)

- Ông Bùi Địch
C. Ngọ 
(1870)  
Bà Bùi thị Lựu 
N. Ngọ
(1882)

Ấu vong: Ông Kiệu 

Ghi chú:  
(1): chồng là Ông Đỗ Nhạn ở Cổ Tháp  


(2): chồng là Ông Trần Quán ở Thanh Châu


(1), (2), (3) : đều không có tên ở thế 15 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng 
Phái II

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng   
Chi 4 

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Sơ Tổ

Ông   BÙI  VĂN  HỘI
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Tục danh
:
Ông Bá Ứng.

Con Ông Bùi văn Thỉ (Ông Tú Thỉ) và Bà Đoàn thị Lợi

Sanh 
: 
năm T. Sửu (1841) tại Vĩnh Trinh 



Bá Hộ 

Tạ thế 
: 
25-08-T. Sửu (1901). Thọ: 61 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Cửa Đình, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 
Bà  ĐỖ  THỊ  ỨNG

Quê 
: 
Cổ Tháp  

Tạ thế 
: 
24-05-T. Dậu (1921)

Mộ táng 
: 
Gò Ôm, Thu Bồn 

Thứ thất: 

Bà  TRẦN  THỊ  TỨ

Quê 
: 
Cổ Tháp  

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh 

Sanh hạ:

Đích phòng: 


- Ông 
Bùi văn Tư
B. Tý 
(1876)  
 

- Ông 
Bùi văn Chòng (1)
K. Sửu 
(1889)  
 

- Ông 
Bùi Mười (Lớn) (1) 


- Ông 
Bùi Mười (Nhỏ) (1) 
 

- Ông 
Bùi văn Mai
Ấ. Mùi 
(1895)  
 

- Bà 
Bùi thị Thơ 
K. Mão 
(1879) 


Ấu vong: 5 vị vô danh 

Thứ phòng: 


- Bà 
Bùi thị Vung
Q. Tỵ 
(1893)  
 

- Bà 
Bùi thị Nhiên (1)
B. Thân
(1896)  
 

Ghi chú:  
(1): không có tên ở thế 15 (không có hồ sơ)  

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng 
Phái II

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng   
Chi 5 

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Sơ Tổ

Ông   BÙI  VĂN  CHUẨN
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Tục danh
:
Ông Hương Hướng

Con Ông Bùi văn Thỉ (Ông Tú Thỉ) và Bà Trần thị Huê

Sanh 
: 
năm Â. Sửu (1865) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
12-03-Â. Hợi (1935). Thọ: 71 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Dam, An Lâm (trong vườn) 

Chánh thất: 
Bà  THÁI  THỊ  LÒ 

Sanh  
: 
Bảo An, Điện Bàn  

Tạ thế 
: 
16-04-T. Dậu (1921)

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Dam, An Lâm (trong vườn) 

Kế thất: 

Bà  NGUYỄN  THỊ  TRÍ 

Quê 
: 
An Lâm  

Tạ thế 
: 
04-05-Âm lịch

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Dam, An Lâm 

Thứ thất: 

Bà  HỒ  THỊ  TRỌNG

Quê 
: 
Lệ Trạch  

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Dam, An Lâm (trong vườn) 

Sanh hạ:

Đích phòng:

- Ông 
Bùi văn Hướng 
C. Dần 
(1890)  
- Bà Bùi thị Nam (1) 
N. Thìn 
(1892) 





- Bà Bùi thị Bếp 
G. Ngọ
(1894) 


Ấu vong: Bà Khả, Bà Dõng 

Kế phòng: 

- Ông 
Bùi văn Nhiều
K. Hợi
(1899) 
- Bà Bùi thị Trí 
N. Dần
(1902)  
 

- Ông 
Bùi văn Hữu (2)
G. Thìn
(1904)  
 

- Ông 
Bùi văn Cò (3)
Đ. Mùi
(1907)  
 
Ấu vong: Ông Bốn 

Thứ phòng: 


- Ông 
Bùi văn Xu
N. Tý
(1912) 
- Bà Bùi thị Thiệt
Đ. Tỵ 
(1917)  
 

Ghi chú:  
(1): Chồng là Ông Hiên ở Mỹ Lộc 


(2): Độc thân, vô tự 


(3): Tha phương từ thuở nhỏ 


Cả 3 vị đều không có tên ở thế thứ 15 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Trừng 
Phái II

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng   
Tổ Cô 

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ

Bà   BÙI  THỊ  QUẬN
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Tục danh
:
Bà Tân

Con Ông Bùi văn Thỉ (Ông Tú Thỉ) và Bà Đoàn thị Lợi

Sanh 
: 
năm Q. Mão (1843) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối
:


Ông  TRƯƠNG  TÂN

Sinh hạ: 

Ông Trương văn Nhuận
Bà   BÙI  THỊ  CẤU
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Tục danh
:
Bà Ấm Thiều

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh 
: 
năm Â. Tỵ (1845) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
năm C. Thân (1920). Thọ: 76 tuổi

Mộ táng 
: 
làng An Phú, Điện Bàn

Hôn phối
:


Ông  THIỀU  Y

Quê 
: 
An Phú, Điện Bàn 

Am sanh. 
Thọ: 62 tuổi

Sinh hạ: 

Ông Thiều Lộc (Ông Thủ Lộc)
Bà   BÙI  THỊ  ĐÍCH
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Tục danh
:
Bà Viên Bàn

Con Ông Bùi văn Thỉ (Ông Tú Thỉ) và Bà Trần thị Huê

Sanh 
: 
năm B. Dần (1866) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
năm B. Tuất (1946). Thọ: 81 tuổi

Mộ táng 
: 
Thu Bồn

Hôn phối
:


Ông  HỒ  BÀN 

Quê 
: 
Lệ Trạch  

Mộ táng 
: 
Thu Bồn

Sinh hạ: 

Không rõ
THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản 
Phái III

Thế 12 : Ông Bùi văn Cang   
Tổ và Tổ Cô 

Thế 13 : Ông Bùi văn Viên

(Ông Bùi văn Viên và Bà Trương thị Hoan sinh hạ)

Bà   BÙI  THỊ  CA
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Sanh 
: 
năm M. Ngọ (1858) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng 
: 
Tân Phong

Hôn phối 
: 

Ông  ĐẶNG  VĂN  THƯỜNG

Sinh hạ
: 
Không rõ 

Ông   BÙI  VĂN  NGHI
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Tục danh
:
Ông Bửu

Sanh 
: 
năm N. Tuất (1862) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
15-01-N. Tuất (1922). Thọ: 61 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ La Đế, Vĩnh Trinh

Chánh thất 
: 
không rõ 

Sanh hạ  
: 
vô tự 

Bà   BÙI  THỊ  TÌNH
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Sanh 
: 
năm G. Tý (1864) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng 
: 
Phi Phú, Điện Bàn

Hôn phối 
: 


Ông CAO  VĂN  TẦN

Quê 
: 
Phi Phú, Điện Bàn

Sanh hạ  
: 
không rõ 
Ông   BÙI  VĂN  ÂN
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Sanh 
: 
năm N. Thân (1872) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
14-05-N. Tuất (1922). Thọ: 51 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh

Chánh thất 
: 
không rõ 

Quê
: 
Mỹ Hòa 

Sinh hạ 
: 
vô tự 

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản 
Phái III

Thế 12 : Ông Bùi văn Cang   
Chi 1 

Thế 13 : Ông Bùi văn Viên
Sơ Tổ

Ông   BÙI  VĂN  XƯỚNG
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Tục danh 
: 
Ông Trùm Độ 

Con Ông Bùi văn Viên (Ông CA) và Bà Trương thị Hoan

Sanh 
: 
năm C. Thân (1860) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm C. Ngọ (1930). Thọ 71 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Dam, An Lâm

Chánh thất: 





Bà  NGUYỄN  THỊ  LƯỢNG

Con Ông Bà Nguyễn Dư ở Lệ Trạch 

Thọ 
: 
65 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Đại Hạt, Vĩnh Trinh 

Sanh hạ:

- Bà 
Bùi thị Độ (1)
C. Thìn 
(1880) 
 

- Bà 
Bùi thị Ất (2)
Q. Mùi 
(1883) 
 

- Bà 
Bùi thị Sáu (3)
K. Sửu 
(1889) 
 

- Ông 
Bùi văn Sửu 
B. Tuất 
(1886) 
 

- Ông 
Bùi văn Bính (1) 


Ấu vong: Ông Mậu

Ghi chú:  
(1): Vô tự  


(2): Chồng là Ông Lê Đàm ở Vĩnh Trinh 


(3): Chồng là Ông Hồ Huy ở Phú Nhuận 

(1), (2), (3): Không có tên ở thế 15 (không có hồ sơ)
THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản 
Phái III

Thế 12 : Ông Bùi văn Cang   
Chi 2 

Thế 13 : Ông Bùi văn Viên
Sơ Tổ

Ông   BÙI  VĂN  TIẾT
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Tục danh 
: 
Ông Thủ Sáu 

Con Ông Bùi văn Viên (Ông CA) và Bà Trương thị Hoan

Sanh 
: 
năm Q. Hợi (1863) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
23-08-Â. Hợi (1935). Thọ 73 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Chà Rang, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 





Bà  VÕ  THỊ  TÀI

Con Ông Bà Võ Năm (Ông Đội Năm) ở Tân Phong  

Tạ thế  
: 
11-04-Âm lịch  

Sanh hạ:

- Bà 
Bùi thị Thủ (1)
N. Thân 
(1872) 
 

- Bà 
Bùi thị Trước (2)
B. Tý 
(1876) 
 

- Ông 
Bùi văn Năm 
N. Dần 
(1902) 
 

Ấu vong: Bà Mai

Ghi chú:  
(1): Độc thân, mất Đ. Sửu (1937)  


(2): Mất Q. Mùi (1943), chồng: Ông Đỗ văn Hoàng ở Ô Gia, Đại Lộc 

            (1), (2): Không có tên ở thế 15 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản 
Phái III

Thế 12 : Ông Bùi văn Cang   
Chi 3 

Thế 13 : Ông Bùi văn Viên
Sơ Tổ

Ông   BÙI  VĂN  NGHĨA
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Tục danh 
: 
Ông Hương Lý

Con Ông Bùi văn Viên (Ông CA) và Bà Trương thị Hoan

Sanh 
: 
năm Â. Sửu (1865) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
02-05-M. Tý (1948). Thọ 84 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ Cầu Cao, Gò Ông Chuyên, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 





Bà  PHAN  THỊ  BỘ

Sanh
: 
năm K. Tỵ (1869) ở Lệ Trạch

Con Ông Bà Phan Hành ở Lệ Trạch  

Tạ thế  
: 
26-08-G. Thân (1944). Thọ: 76 tuổi

Mộ táng 
: 
xứ La Đế, La Tháp  

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi văn Tán 
C. Dần 
(1890) 
 

- Bà 
Bùi thị Nhân (1)  
N. Thìn 
(1892) 
 

- Bà 
Bùi thị Sách   
G. Ngọ 
(1901) 
 

- Bà 
Bùi thị Mót (2)  
B. Thân
(1903) 
 

Ấu vong: 

Ông Khờ, Ông Lầu, Bà Nhạn, Bà Bảy, Bà Dại

Ghi chú:  
(1): Chồng là Ông Nguyễn Thị ở Thu Bồn   


(2): Chồng là Ông Đỗ văn Út ở Ô Gia, con là Ông Đỗ An  

            (1), (2): Không có tên ở thế 15 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản 
Phái IV

Thế 12 : Ông Bùi văn Lộc   
Chi 1 

Thế 13 : Ông Bùi văn Cháp
Tổ và Tổ Cô

Ông   BÙI  VĂN  MẸO
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Tục danh 
: 
Ông Xã Thiều

Con Ông Bùi văn Cháp (Ông An) và Bà Nguyễn thị Sâm

Sanh 
: 
năm C. Ngọ (1870) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
27-08-Âm lịch

Mộ táng 
: 
Đồng Ngạch, Gò Ông Chuyên, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 





Bà  TRƯƠNG  THỊ  KIẾN

Quê
: 
Cổ Tháp

Tạ thế  
: 
22-02-T. Mão (1951)

Mộ táng 
: 
gò Chùa Cũ, Vĩnh Trinh  

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi văn Thiều (1) 
B. Thân 
(1896) 
 

- Ông 
Bùi văn Giám 
M. Tuất 
(1898) 
 

- Ông 
Bùi văn Hoạch 
N. Dần 
(1902) 
 

- Ông 
Bùi văn Ngọ 
B. Ngọ 
(1906) 
 

- Bà 
Bùi thị Sanh (1)  
C. Tý 
(1900) 
 

Ấu vong: Ông Phước, Bà Mẹt

Bà   BÙI  THỊ  MÙI
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
: 
năm Q. Dậu (1873) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối 
: 


Ông LÊ  DIỆT 

Quê
: 
ở La Tháp 

Sinh hạ  

- Ông 
Lê Diệt 
Bà 
Lê thị Mót 

- Ông 
Lê Được

Ấu vong 
Ông Cư

Ghi chú:  
(1): Không có tên ở thế 15 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi văn Toản 
Phái IV

Thế 12 : Ông Bùi văn Lộc   
Chi 1 

Thế 13 : Ông Bùi văn Bách
Các vị Tổ 

Ông   BÙI  VĂN  THÂN
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Tục danh 
: 
Ông Trùm Thể 

Con Ông Bùi văn Bách và Bà Nguyễn thị Chánh

Sanh 
: 
năm N. Thân (1872) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
10-09-N. Thân (1932). Thọ 61 tuổi

Mộ táng 
: 
Gò Mồ, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 


Bà  HỒ  THỊ  MỸ

Quê
: 
Lệ Trạch 

Tạ thế  
: 
22-09-Âm lịch  

Mộ táng 
: 
Gò Mồ, Vĩnh Trinh

Sanh hạ: (1) 

- Bà 
Bùi thị Trốn 
 

- Bà 
Bùi thị Rập  
 

Ấu vong: Ông Thể, Ông Diện, Ông Khuông, Ông Khu, Ông Chín

Ông   BÙI  VĂN  NỒI

Tục danh 
: 
Ông Trùm Chửng 

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
: 
năm Â. Hợi (1875) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
12-07-C. Ngọ (1930). Thọ 56 tuổi

Mộ táng 
: 
Gò Mồ, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 


Bà  ĐOÀN  THỊ  DỬNG

Quê
: 
Đông Yên, trú: La Tháp 

Tạ thế  
: 
22-02-Âm lịch. Thọ: 55 tuổi

Mộ táng 
: 
Gò Đùi, La Tháp

Sanh hạ: 

- Bà 
Bùi thị Chửng 
 

Ghi chú:  
(1): Không có tên ở thế 15 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi Tấn Hoa 
Phái IV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Nhậm
Chi chưa rõ 

Thế 13 : Ông Bùi văn Thông
Các vị Tổ 

Ông   BÙI  VĂN  CHIẾN
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Con Ông Bùi văn Thông và Bà Nguyễn thị Thông

Sanh 
: 
năm B. Ngọ (1846) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
10-01-Q. Mùi (1883). Thọ 38 tuổi

Mộ táng 
: 
Hóc Lương, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 


Bà  HÀ  THỊ  HÀNH

Sanh hạ: 

- Ông   Bùi Nhàn

Ông   BÙI  VĂN  PHÁT 
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
: 
năm B. Dần (1866) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
02-12-Â. Hợi (1935). Thọ: 70 tuổi

Mộ táng 
: 
Gò Đợt Dài, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 


Bà  NGUYỄN  THỊ  PHÁT

Con Ông Bà Nguyễn văn Đường ở La Tháp

Tạ thế  
: 
05-08-Âm lịch

Mộ táng 
: 
xứ La Đế, La Tháp

Sanh hạ: 

- Ông 
Bùi văn Khương  
 

- Bà 
Bùi thị Ba (1)

Ghi chú:  
(1): Không có tên ở thế 15 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi Tấn Hoa   
Phái IV
Thế 12 : Ông Bùi Tấn Nhậm
Chi chưa rõ 

Thế 13 : Ông Bùi văn Thông
Tổ và Tổ Cô

Ông   BÙI  DIỆM
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Con Ông Bùi văn Thông và Bà Nguyễn thị Thông

Sanh 
: 
năm C. Ngọ (1870) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
15-03-K. Mão (1939). Thọ: 70 tuổi

Mộ táng 
: 
Gò Thị, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 


Bà  ĐÀO  THỊ  DIỆM

Sanh 
: 
năm Đ. Sửu (1877) ở Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
15-03-K. Mão (1939). Thọ: 63 tuổi

Mộ táng 
: 
Gò Thị, Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 

- Ông   Bùi văn Hoan

Ấu vong: Bà Vô Danh

Bà   BÙI  THỊ  TƯỚC
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Hôn phối: 

Ông  NGUYỄN  TƯỚC

Quê 
: 
La Tháp

Sanh hạ: 

- Ông 
Nguyễn văn Cửu 
 

- Ông 
Nguyễn văn Thanh 
 

- Ông 
Nguyễn văn Đỉnh 
 

- Bà 
Nguyễn thị Thứ

- Bà 
Nguyễn thị Liêu

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi Tấn Hoa 
Phái IV
Thế 12 : Ông Bùi Tấn Nhậm
Chi chưa rõ 

Thế 13 : Ông Bùi văn Doãn
Một vị Tổ

Ông   BÙI  VĂN  HỀ
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Tục danh 
: 
Ông Trùm Thuần

Con Ông Bùi văn Doãn và Bà Hồ thị Bông

Sanh 
: 
tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
08-08-Âm lịch

Mộ táng 
: 
xứ Gò Mít, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 


Bà  LÊ  THỊ  LỰU

Con Ông Bà Lê Hiên ở Thanh Châu 

Tạ thế 
: 
14-10-Âm lịch

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ải, Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 

- Bà Bùi thị Truyện (1)

- Bà Bùi thị Trà (2)

- Ông Bùi văn Trực (3)

- Ông Bùi văn Đài 

Ghi chú:  
(1): Chồng là Ông Trần đức Trà ở Phú Nhuận

(2) và (3): Ông Bùi Do bổ sung trong đợt tu chính 1990

Cả 3 vị đều không có tên trong thế 15 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Cao 
Phái V

Thế 12 : Ông Bùi tấn Quỳnh
Chi 1 

Thế 13 : Ông Bùi văn Chua
Một vị Tổ

Ông   BÙI  VĂN  ĐÁNG
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Tục danh 
: 
Ông Trùm Đắng

Con Ông Bùi văn Chua và Bà Nguyễn thị Miên

Sanh 
: 
năm G. Dần (1854) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
10-07-Âm lịch

Mộ táng 
: 
Cồn Hạnh, Đại Tha, Vĩnh Trinh (Hướng Đông)

Chánh thất: 


Bà  VÕ  THỊ  BÌNH

Quê
: 
Vĩnh Trinh

Tạ thế 
: 
01-07-Âm lịch

Mộ táng 
: 
Gò Cũ, Vĩnh Trinh (Hướng Đông)

Kế thất: 


Bà  NGUYỄN  THỊ  ĐẠO

Quê
: 
Cù Bàn

Tạ thế 
: 
19-03-Âm lịch

Mộ táng 
: 
Cồn Hạnh, Vĩnh Trinh (Hướng Đông)

Sanh hạ: 

Đích phòng: 


- Bà Bùi thị Kiều 
C. Thìn 
(1880)

Kế phòng: 


- Ông Bùi văn Hóa
G. Thân 
(1884)

- Ông Bùi Bàu
Â. Dậu 
(1885)

- Ông Bùi Sóc 
C. Dần 
(1890)

- Bà Bùi thị Thìn 
B. Tuất
(1886)

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Cao 
Phái V

Thế 12 : Ông Bùi tấn Quỳnh
Chi 1 

Thế 13 : Ông Bùi văn Chua
Tổ và Tổ Cô

Ông   BÙI  VĂN  THANH
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Tục danh 
: 
Ông Thủ Dụng

Con Ông Bùi văn Chua và Bà Nguyễn thị Miên

Sanh 
: 
năm Đ. Tỵ (1857) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
01-07-Đ. Dậu (1897). Thọ: 41 tuổi

Mộ táng 
: 
Cồn Hạnh, Đại Tha, Vĩnh Trinh (Hướng Đông)

Chánh thất: 


Bà  LÊ  THỊ  GIÁC

Sanh
: 
năm N. Tý (1852) ở Thanh Châu

Tạ thế 
: 
18-04-B. Tý (1936). Thọ: 85 tuổi

Mộ táng 
: 
Tân Phong (Hướng Bắc)

Sanh hạ: 

- Bà Bùi thị My 
Đ. Sửu 
(1877)

- Bà Bùi thị Niêu 
K. Mão 
(1879)

- Bà Bùi thị Khanh 
Q. Mùi 
(1883)

- Ông Bùi văn Tuấn
T. Tỵ 
(1881)

Ấu vong: Bà Dụng, Bà Tâm, Ông Tân

Bà   BÙI  THỊ  LIÊM
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Tục danh 
: 
Bà Lực

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
: 
năm K. Mùi (1859) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng 
: 
xứ Đại Tha, Vĩnh Trinh (Hướng Đông)

Hôn phối 
:

Ông  HUỲNH  VĂN  THỐNG

Quê
: 
Lệ Trạch

Sanh hạ:

- Ông Huỳnh Tinh
- Ông Huỳnh Ngộ

- Ông Huỳnh Nhược
- Ông Huỳnh Tám

THẾ  THỨ  XIV

Thế 11 : Ông Bùi tấn Cao 
Phái V

Thế 12 : Ông Bùi tấn Nga
Chi 2 

Thế 13 : Ông Bùi Đạt
Các vị Tổ

(Ông Bùi Đạt và Bà Trần thị Sang sinh hạ) 

Ông   BÙI  HỢI
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Tục danh 
: 
Ông Trùm Hợi

Sanh 
: 
năm C. Tuất (1850) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng 
: 
tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 
Bà  ĐẶNG  THỊ  HỢI

Quê 
: 
Tân Phong

Sanh hạ: 

- Ông Bùi Lạng 
T. Mùi 
(1871)

- Ông Bùi Cẩn 
G. Tuất 
(1874)

- Bà Bùi thị Lưỡng (1) 
K. Tỵ 
(1869)

Ông   BÙI  VĂN  QUYỀN
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Sanh 
: 
năm K. Mùi (1859) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối 
:
không rõ 

Sanh hạ:

- Ông 
Bùi Lâm 
G. Ngọ 
(1894)

Ông   BÙI  VĂN  LIÊU


[image: image217.png]



[image: image218.png]



[image: image219.png]



Sanh 
: 
năm Q. Hợi (1863) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối 
:
không rõ 

Sanh hạ:

- Ông Bùi văn Phu (2) 
Bà Bùi thị Khả (1)

Ghi chú:  
(1), (2) : 
không có tên ở thế 15 (không có hồ sơ)



  (2) : 
có con gái là Bà Bùi thị Tửu (thế 16), 



xuất giá về Thanh Quít, Điện Bàn.[image: image220.png]
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